
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25

TỔNG SỐ 15,952 10,500 4,500 952 3,404 3,254 15,952 10,500 4,500 952

Trong đó:

A
DỰ ÁN DO BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƢƠNG 

QUẢN LÝ

B DỰ ÁN DO ĐỊA PHƢƠNG QUẢN LÝ 15,952 10,500 4,500 952 3,404 3,254 15,952 10,500 4,500 952

XÃ HÒA LẠC 15,952 10,500 4,500 952 3,404 3,254 15,952 10,500 4,500 952

I CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ (LOẠI 280) 10,057 5,700 3,500 857 754           2,300 8,361 5,804 1,700 857

I.1  LĨNH VỰC GIAO THÔNG 5,607 2,250 2,500 857 754           1,850 4,361 2,804 700 857

1 Bê tông đường kênh Bắc Phú Lạc
Xã Hòa 

Lạc

KBNN Khu vực 

XX - PGD số 11

Phòng 

Kinh tế
8194930 292 2026 - 2028

1487a/QĐ-

UBND ngày 

21/04/2026

6,700 6,700 6,700 4,107 750 2,500 857 754 1,800 2,911 1,354 700 857

2
Nâng cấp sửa chữa tuyến đường Đông Sông Hậu

(đoạn ấp Hòa Lợi)

Xã Hòa 

Lạc

KBNN Khu vực 

XX - PGD số 11

Phòng 

Kinh tế
8194959 292 2026 - 2028

1853/QĐ-UBND 

ngày 19/05/2026
1,521 1,521 1,521 1,500 1,500 50 1,450 1,450

I.2 LĨNH VỰC KIẾN THIẾT THỊ CHÍNH 4,450 3,450 1,000 450 4,000 3,000 1,000

3
Lắp đặt đèn Năng lượng mặt trời tuyến Bờ Bắc

kênh Hòa Bình

Xã Hòa 

Lạc

KBNN Khu vực 

XX - PGD số 11

Phòng 

Kinh tế
8193942 312 2026 - 2027

1832/QĐ-UBND 

ngày 15/05/2026
1,466 1,466 1,466 1,500 1,000 500 150 1,350 850 500

4
Lắp đặt đèn Năng lượng mặt trời các tuyến

đường ấp Hòa Lộc

Xã Hòa 

Lạc

KBNN Khu vực 

XX - PGD số 11

Phòng 

Kinh tế
8194910 312 2026 - 2027

1919/QĐ-UBND 

ngày 20/05/2026
1,604 1,604 1,604 1,650 1,150 500              150 1,500 1,000 500

5
Lắp đặt đèn Năng lượng mặt trời các tuyến

đường ấp Hòa Hưng 01

Xã Hòa 

Lạc

KBNN Khu vực 

XX - PGD số 11

Phòng 

Kinh tế
8193941 312 2026 - 2027

1833/QĐ-UBND 

ngày 20/05/2026
1,218 1,218 1,218 1,300 1,300              150 1,150 1,150

II
LĨNH VỰC VĂN HÓA THÔNG TIN (LOẠI

160)
2,300 1,300 1,000 200 2,100 1,100 1,000

6
Nhu cầu cụm loa truyền thanh  ứng dụng CNTT - 

Viễn thông

Xã Hòa 

Lạc

KBNN Khu vực 

XX - PGD số 11

Phòng 

Kinh tế
8194912 171 2026 - 2027

1946/QĐ-UBND 

ngày 25/05/2026
2,248 2,248 2,248 2,300 1,300 1,000 200 2,100 1,100 1,000

III
LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG (LOẠI

250)
2,500 2,500 554 1,946 1,946

Tổng số 

Quyết định đầu tƣ 

(kể cả quyết định điều chỉnh nếu có)

Kế hoạch 

đầu tƣ 

công 

trung hạn 

giai đoạn 

2026-2030

Ƣớc lũy kế 

giải ngân 

từ khởi 

công đến 

hết năm 

trƣớc 

(không 

bao gồm 

số đã nộp 

hoàn trả 

NSNN nếu 

có)

 (Mã 

nguồn 42)    

   Nguồn 

vốn tập 

trung 

trong 

nƣớc 

 Kế hoạch vốn đầu tƣ công năm 2026 

 Trong đó:  

 (Mã 

nguồn 

44)   

Nguồn 

sử dụng 

đất

 (Mã 

nguồn 

45)   

Nguồn 

xổ số 

kiến thiết 

STT Nội dung
Địa điểm 

XD

Địa điểm mở tài 

khoản của dự án 

(chi tiết đến xã)

Chủ đầu 

tƣ

Mã ngành 

kinh tế 

(loại, 

khoản)

Thời gian 

khởi công - 

Hoàn thành
Số Quyết định

Ghi chú

Mẫu số 01.b/PB

Mã số dự 

án đầu tƣ
Trong đó: 

Phần vốn 

ngân sách 

nhà nƣớc

Tổng số 

(Kèm theo Nghị quyết số  457/NQ-HĐND  ngày 22 tháng 7 năm 2026 của Hội đồng nhân dân xã Hòa Lạc)

DANH MỤC CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƢ CÔNG ĐIỀU CHỈNH (LẦN 02) NĂM 2026 

NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH VÀ NGÂN SÁCH XÃ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HÒA LẠC

Tổng số

Đơn vị tính: Triệu đồng

Điều chỉnh 

tăng

Điều chỉnh 

giảm

 Kế hoạch vốn đầu tƣ công năm 2026 sau điều 

chỉnh 

 Trong đó:  

 (Mã nguồn 

42)    

Nguồn vốn 

tập trung 

trong nƣớc 

 (Mã 

nguồn 45)   

 Nguồn xổ 

số kiến 

thiết 

 (Mã 

nguồn 44)  

 Nguồn sử 

dụng đất



7
Xây dựng hệ thống xử lý môi trường Chợ Hòa

Bình

Xã Hòa 

Lạc

KBNN Khu vực 

XX - PGD số 11

Phòng 

Kinh tế
8194913 262 2026 - 2027

1570a/QĐ-

UBND ngày 

23/04/2026

1,100 1,100 1,100 1,000 1,000 1,000 1,000

8 Cải tạo môi trường chợ Thơm Rơm
Xã Hòa 

Lạc

KBNN Khu vực 

XX - PGD số 11

Phòng 

Kinh tế
8194925 262 2026 - 2027

1972/QĐ-UBND 

ngày 26/05/2026
946 946 946 1,500 1,500              554 946 946

IV
LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC (LOẠI

340)
1,000 1,000 1,000              200 1,800 1,000 800

9
Cải tạo phòng Họp trực tuyến và Trung tâm phục 

vụ hành chính công UBND xã Hòa Lạc

Xã Hòa 

Lạc

KBNN Khu vực 

XX - PGD số 11

Phòng 

Kinh tế
8194911 341 2026 - 2027

1588a/QĐ-

UBND ngày 

23/04/2026

1,833 1,833 1,833 1,000 1,000 1,000 200 1,800 1,000 800

V LĨNH VỰC GIAO DỤC (LOẠI 070) 730 730 730 650 650 650

10
Nâng cấp sửa chữa sân nền Trường

Mầm non Phú Hiệp

Xã Hòa 

Lạc

KBNN Khu vực 

XX - PGD số 11

Phòng 

Kinh tế
071 2026 - 2027 730 730 730 650 650 650

Bô sung 

danh mục 

mới

VI
LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG (LOẠI

010)
2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000

11
Nâng cấp, cải tạo Ban chỉ huy quân sự

xã Hòa Lạc

Xã Hòa 

Lạc

KBNN Khu vực 

XX - PGD số 11

Phòng 

Kinh tế
011 2026 - 2027 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000

Bô sung 

danh mục 

mới

VII CHI PHÍ ĐO ĐẠC 95 95 95 95

1 Bố trí 10% chi phí đo đạc 95 95
95

95
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